
Hàng hóa nhập khẩu 

        Đơn vị tính: Nghìn tấn, triệu USD 

    Thực hiện 
tháng 01 

năm 2012 

  Ước tính 
tháng 02 

năm 2012 

  Cộng dồn 
2 tháng đầu 
năm 2012 

  2 tháng đầu năm 
2012 so với cùng 
kỳ năm 2011 (%)   

   

  
Lượng Trị giá   Lượng Trị giá   Lượng Trị giá   Lượng Trị giá 

             
TỔNG TRỊ GIÁ 

 
6923 

  
9000 

  
15923 

  
111,8 

 
Khu vực kinh tế trong nước 

 
3297 

  
4400 

  
7697 

  
93,6 

 
Khu vực có vốn đầu tư NN 

 
3626 

  
4600 

  
8226 

  
136,8 

             
Mặt hàng chủ yếu 

           

 
Thủy sản 

 
49 

  
60 

  
109 

  
183,9 

 
Sữa và sản phẩm sữa 

 
73 

  
100 

  
173 

  
169,2 

 
Rau quả 

 
25 

  
20 

  
45 

  
113,6 

 
Lúa mỳ 288 90 

 
300 86 

 
588 176 

 
182,6 163,2 

 
Dầu mỡ động thực vật 

 
54 

  
40 

  
94 

  
78,7 

 
Thức ăn gia súc và NPL 

 
159 

  
160 

  
319 

  
73,3 

 
Xăng dầu  572 552 

 
750 725 

 
1322 1277 

 
68,3 81,0 

 
Khí đốt hóa lỏng 72 67 

 
70 75 

 
142 142 

 
203,6 216,5 

 
Sản phẩm khác từ dầu mỏ 

 
52 

  
80 

  
132 

  
111,3 

 
Hóa chất  

 
187 

  
230 

  
417 

  
122,2 

 
Sản phẩm hoá chất 

 
132 

  
120 

  
252 

  
78,6 

 
Tân dược 

 
110 

  
130 

  
240 

  
113,0 

 
Phân bón  159 69 

 
280 115 

 
439 184 

 
98,8 114,0 

 
Thuốc trừ sâu  

 
46 

  
60 

  
106 

  
120,7 

 
Chất dẻo  162 280 

 
250 427 

 
412 707 

 
114,6 109,2 

 
Sản phẩm chất dẻo 

 
117 

  
160 

  
277 

  
123,7 

 
Cao su 30 67 

 
45 93 

 
75 160 

 
159,2 126,3 

 
Gỗ và NPL gỗ 

 
96 

  
120 

  
216 

  
164,7 

 
Giấy các loại 62 65 

 
110 100 

 
172 165 

 
103,8 106,4 

 
Bông  18 47 

 
30 72 

 
48 118 

 
74,3 63,0 

 
Sợi dệt  41 90 

 
55 123 

 
96 213 

 
106,3 91,5 

 
Vải 

 
382 

  
500 

  
882 

  
104,5 

 
Nguyên PL dệt, may, giày dép 

 
167 

  
220 

  
387 

  
109,8 

 
Sắt thép  510 420 

 
700 540 

 
1210 960 

 
114,9 116,6 

 
Kim loại thường khác 40 145 

 
60 234 

 
100 380 

 
113,0 105,9 

 
Điện tử, máy tính và LK 

 
793 

  
900 

  
1693 

  
201,4 

 
Ô tô

(*)
 

 
141 

  
196 

  
337 

  
73,6 

 
 Trong đó: Nguyên chiếc 2,8 42 

 
2,3 46 

 
5,1 88 

 
52,2 54,4 

 
Xe máy

(*)
 

 
71 

  
89 

  
160 

  
95,6 

 
 Trong đó: Nguyên chiếc 6 11 

 
3 4 

 
9 15 

 
44,4 48,2 

 
Phương tiện vận tải khác và PT 

 
49 

  
10 

  
59 

  
70,3 

  Máy móc thiết bị, DC, PT khác 
 

956 
  

1300 
  

2256 
  

104,2 

 

(*)
Nghìn chiếc, triệu USD 

            


